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Bản án số: 04/2022/HSST 

       Ngày 15/4/2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Ngà 

Các Hội thẩm nhân dân: Trần Ngọc Minh, Bùi Hữu Thành. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Bùi Thị Thắm - Thẩm tra viên 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Trung Kiên, Kiểm sát viên. 

        Mở phiên tòa công khai ngày 15/4/20222022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện 

Lạc Thủy, xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 04/2022/HSST ngày 

25/02/2022; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2022/QĐXXST-HS           ngày  

17/3/2022, đối với bị cáo: 

Họ và tên: PHẠM VĂN H, tên gọi khác: không, sinh năm 1994 tại Lạc Thủy 

– Hòa Bình; Nơi đăng ký HKTT và cư trú: thôn Đồng Làng, xã Đồng Tâm, huyện 

Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: lao động tự do; Văn hóa phổ thông 09/12; 

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Bố là: Phạm 

Văn Hồng; Mẹ là: Lê Thị Kiệm; Vợ con: chưa; 

Tiền sự: không; 

Bị cáo có 01 tiền án: Bản án số 28/2020/HSST ngày 01/12/2020 bị Tòa án nhân 

dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình xử phạt 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thử thách 18 tháng kể từ ngày truyên án, về tội “Trộm cắp tài sản”; 

        Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/12/2021 đến nay (Tại Trại tạm giam thuộc Công 

an tỉnh Hòa Bình): Có mặt tại phiên tòa. 

Người Bị hại:  

1/ Ông Nguyễn Văn Dung, sinh năm 1957; Địa chỉ: thôn Đồng Làng, xã Đồng 

Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

          2/ Ông Nguyễn Như Trường, sinh năm 1938; Địa chỉ: thôn Đồng Làng, xã 

Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

         3/ Trường Tiểu học và THCS Đồng Tâm A, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.          

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Nam (Hiệu trưởng) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 1/ Bà Lê Thị Kiệm, sinh năm 1964; Địa chỉ: thôn Đồng Làng, xã Đồng Tâm, 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 



 2/ Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1985; Địa chỉ: thôn Đồng Phú, xã Đồng 

Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

         3/ Ông Đậu Ngọc Minh, sinh năm 1981; Địa chỉ: Khu 12, thị trấn Chi Nê, huyện 

Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

 4/ Ông Lê Văn Tường, sinh năm 1964; Địa chỉ: thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm, 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
   Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

 [1] Khoảng 8 giờ sáng ngày 05/12/2021, phát hiện gia đình ông Nguyễn Văn 

Dung vắng nhà, nên H nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. H lén lút bắt trộm 02 con gà 

(04kg) của gia đình ông Dung rồi đem ra chợ Chi Nê bán cho người phụ nữ không 

quen biết được 200.000đồng. Sau khi bị mất tài sản, ông Nguyễn Văn Dung đã làm 

đơn trình báo đến Công an xã Đồng Tâm. Ngày 13/12/20121, Phạm Văn H đã ra đầu 

thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Quá trình điều tra, H còn 

đầu thú thêm 02 lần trộm cắp khác, cụ thể là: 

- Cùng ngày 05/12/2021, H đột nhập vào Trường TH và THCS Đồng Tâm A 

lấy trộm 02 cột sắt rồi mang ra cửa hàng thu mua sắt vụn nhà bà Nguyễn Thị Huyền, 

sinh năm 1985 trú tại thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

bán được 300.000 đồng. Sau đó ông Lê Văn Tường là bảo vệ của nhà trường truy 

tìm, phát hiện và bỏ ra số tiền 300.000 đồng chuộc lại tài sản trả cho nhà trường.  

 -  Trước đó vào ngày 04/12/2021, lợi dụng lúc gia đình ông Nguyễn Như 

Trường không có ai ở nhà, H đã lén lút đột nhập lấy trộm 01 chiếc máy bơm nhãn 

hiệu Panasonic 125 màu xanh rồi đem bán cho ông Đậu Ngọc Minh, sinh năm 1981 

trú tại Khu 12, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình được 150.000đ. 

           Toàn bộ số tiền trên H đã dùng vào việc chi tiêu cá nhân hết. 

 [2] Tại kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lạc Thủy đã kết 

luận: 02 con gà trọng lượng khoảng 4kg trị giá 247.000 đồng; 01 máy bơm nước 

Panasonic màu xanh trị giá 593.000 đồng; 02 cột sắt trọng lượng 33kg trị giá 800.000 

đồng. Tổng giá trị tài sản mà Phạm Văn H chiếm đoạt được của các bị hại là 1.640.000 

đồng. 

[3] Cáo trạng số 04/CT-VKSLT ngày 23/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

(VKSND) huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã truy tố Phạm Văn H về tội “Trộm cắp 

tài sản”, theo điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

[4] Tại phiên tòa sơ thẩm, Bị cáo và đại diện VKSND huyện Lạc Thủy có quan 

điểm như sau: 

*Đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bi cáo về tội 

danh. Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173, Điều 38; điểm s,h, b khoản 1, khoản 

2 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn H từ 12 đến 15 tháng tù; buộc 

bị cáo chấp hành hình phạt tù còn lại của Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2020/HSST 

ngày 01/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và tổng hợp 

với hình phạt của bản án lần này để buộc bị cáo  chấp hành hình phạt chung của hai 



bản án, theo quy định tại các điều 56, 65 BLHS. Về trách nhiệm dân sự, do bị cáo, 

gia đình bị cáo đã bồi thường cho các bị hại, người liên quan, nay không ai yêu cầu 

bồi thường thêm nên đề nghị không đề cập.Về vật chứng của vụ án: áp dụng Điều 48 

BLHS, Điều 106 BLTTHS trả lại cho bà Lê Thị Kiệm 01 chiếc kìm sắt. 

*Bị cáo khai nhạn toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân phù hợp cáo trạng và 

các tài liệu, chứng cứ phản ánh trong hồ sơ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

{5} Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát đã áp 

dụng các quy định của pháp luật Hình sự, pháp luật tố tụng Hình sự theo quy định 

chung đối với bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. Bản thân bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác không kH nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

{6} Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bản thân có 01 tiền án về 

tội “Trộm cắp tài sản” chưa được xóa an tích, nay lại lén lút chiếm đoạt tài sản của 

người khác trị giá 1.640.000 đồng là phạm tội “Trộm cắp tài sản”, thuộc điểm b khoản 

1 điều 173 BLHS. 

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội; xâm hại quyền sở hữu về tài sản của 

công dân; gây mất trật tự trị an, nên phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự. Xét 

tính chất của vụ án, nhân thân của bị cáo thấy cần xử phạt tù giam để đảm bảo mục 

đích giáo dục, phòng ngừa tội phạm. 

{7} Khi lượng hình cũng xét bị cáo đã tự giác đầu thú; thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; Phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; đã bồi thường toàn bộ là tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s, h, b khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự  để áp dụng cho bị cáo. 

{8} Bị cáo bị Bản án Hình sự sơ thẩm số 28/2020/HSST ngày 01/12/2020 của 

Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình xử phạt 09 (Chín) tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” (Đã bị tạm gian 01 

tháng 01 ngày, còn lại 7 tháng 29 ngày). Đang trong thời gian thử thách, bị cáo lại 

phạm tội, nay Tòa buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù còn lại của bản án trước và 

tổng hợp với hình phạt của bản án này, theo quy định tại điều 56, 65 BLHS. 

{9} Về trách nhiệm dân sự: bị hại, người liên quan đã được bồi thường thiệt 

hại, không yêu cầu bị cáo bồi thường, nên không xét. 

[10] Vật chứng của vụ án: Chiếc kìm bị cáo dung để phạm tội là tài sản của bà 

Lê Thị kiệm). Xét bà Kiệm không biết và không liên quan đến tội phạm, nên trả  lại 

chiếc kìm cho bà Kiệm. 

{11}Xét ông Minh, bà Huyền vô tình mua phải của gian, nên Cơ quan điều tra, 

Viện Kiểm sát không đề cập biện pháp xử lý, nay không đề cập. 

 {12} Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 



QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 điều 173; điều 38; các điểm b, s,h khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điều 56; điều 65 BLHS,xử phạt bị cáo Phạm Văn H 15 (Mười lăm) tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản”.  

Buộc bị cáo chấp hành hình phạt 07 tháng 29 ngày tù còn lại của Bản án Hình 

sự sơ thẩm số 28/2020/HSST ngày 01/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, 

tỉnh Hòa Bình, tổng hợp với hình phạt của bản án này, buộc bị cáo chấp hành hình 

phạt chung của hai bản án là 22 tháng 29 ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/12/2021. 

2.Áp dụng Điều 48 BLHS, Điều 106 BLTTHS trả lại cho bà Lê Thị Kiệm 01 

chiếc kìm sắt. 

4.Bị cáo Phạm Văn H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại, người liên quan được quyền kháng cáo phúc thẩm trong hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án. Người vắng mặt được kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ 

ngày nhận kết quả xét xử hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của 

pháp luật. 

Án xử công khai sơ thẩm. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh HB; 

- VKSND huyện Lạc Thủy;  

- VKSND tỉnh HB’ 

- Công an huyện LT; 

- Bị cáo; Người bị hại; 

Người có QL.NVLQ; 

- Chi cục Thi hành án DS Lạc Thủy; 

- Sở tư pháp tỉnh HB; 

- Lưu HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Hữu Ngà 

 


